
VJE Tạp chí Giáo dục (2024), 24(9), 13-18 ISSN: 2354-0753 

 

13 
 

NGHIÊN CỨU TRẮC LƯỢNG THƯ MỤC VỀ PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN 
CHO GIÁO VIÊN KHOA HỌC TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU SCOPUS  

GIAI ĐOẠN 2001 ĐẾN 2021 
 

Vũ Cẩm Tú  

 

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 
Email: vucamtu@vnu.edu.vn 

  
Article history 
Received: 05/3/2024 
Accepted: 12/4/2024 
Published: 05/5/2024 
 
Keywords 
Professional development, 
science teacher, bibliometrics 

ABSTRACT 
Policymakers, researchers, and educators have been increasingly interested in the 
role of teacher professional development in educational innovation. Meanwhile, 
the scientific reform movement also emphasizes that teacher professional 
development plays an important role. The researchers conducted a bibliographic 
analysis of 431 documents from the Scopus database related to professional 
development for science teachers. The results reveal a rapid growth in literature 
on professional development for science teachers, especially between 2018 and 
2021, and mainly from research in the US and developed countries. In addition, 
core literature is identified based on the volume of publications and citations. The 
results also point to emerging themes in the field. This study provides an overview 
for future research on professional development for science teachers. 

 
1. Mở đầu 

GV đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình dạy học, được công nhận là chìa khóa cho việc học tập của 
HS; tác động có ý nghĩa đến kết quả của HS và thành tích học tập không thể đạt được nếu không có sự chuẩn bị của 
GV (Ball & Forzani, 2009). GV có trình độ rất quan trọng để hướng dẫn HS và thực hiện chương trình giảng dạy; 
do đó, hiệu quả của chúng phụ thuộc vào năng lực học tập và sư phạm của họ (Tilya & Mafumiko, 2010). Quá trình 
đào tạo GV dù có tốt như thế nào, cũng không thể dự kiến, chuẩn bị cho GV tất cả những thách thức mà họ sẽ phải 
đối mặt trong suốt sự nghiệp. Do đó, các hệ thống giáo dục tìm cách cung cấp cho GV các cơ hội phát triển chuyên 
môn (PTCM) để duy trì tiêu chuẩn giảng dạy và tạo ra đội ngũ GV chất lượng cao.  

PTCM là một quá trình chuyên sâu, liên tục và có hệ thống nhằm mục đích nâng cao việc giảng dạy, học tập và 
môi trường học đường (Elmore, 2002); mang lại những thay đổi trong thực hành của GV, đào sâu kiến thức của GV 
và nâng cao thành tích học tập ở HS (Pringle et al., 2017). Speck và Knipe (2005) lập luận rằng PTCM bao gồm tất 
cả các loại cơ hội học tập được tạo điều kiện, từ bằng đại học đến các môn học chính thức, hội nghị và các cơ hội 
học tập không chính thức trong thực tế.  

Trong trường phổ thông, giáo viên khoa học (GVKH) (science teacher) là GV dạy các môn khoa học; với cấp trung 
học, thường có nghĩa là GV về sinh học, hóa học hoặc vật lí (Davis et al., 2006). PTCM cho GVKH đóng vai trò quan 
trọng bởi đây là một phương tiện giúp nâng cao thành tích các môn khoa học của HS (Supovitz & Turner, 2000). Nhiều 
nghiên cứu đã chỉ ra các tác động rất tích cực của PTCM đến GV dạy các môn khoa học như tăng cường kiến thức chuyên 
môn, đổi mới phương pháp dạy học, thay đổi thái độ và niềm tin của GV (Nadelson et al., 2012; Du et al., 2019,…).  

Các nhà nghiên cứu trước đây đã nỗ lực nghiên cứu về bối cảnh PTCM cho GV nói chung và GVKH nói riêng. 
Tuy nhiên vẫn chưa có nghiên cứu tổng quát nào về nền tảng tri thức hiện có về PTCM cho GVKH - đối tượng GV 
đã và đang trải qua với nhiều sự thay đổi do phong trào cải cách khoa học và xu hướng tích hợp giáo dục STEM. 

Nghiên cứu này cung cấp cái nhìn tổng quan về các công trình xuất bản liên quan đến PTCM cho GVKH như 
thống kê số lượng, sự phân bố địa lí, những công trình nổi bật và những chủ đề nghiên cứu nổi bật hiện nay bằng 
phương pháp phân tích trắc lượng thư mục trên cơ sở dữ liệu Scopus đến năm 2021. Dưới đây, sau phần trình bày 
về phương pháp nghiên cứu, chúng tôi sẽ đưa ra các kết quả phân tích và thảo luận về các kết quả này. 
2. Kết quả nghiên cứu 
2.1. Phương pháp nghiên cứu 
2.1.1. Phân tích trắc lượng thư mục 

Phương pháp được thực hiện trong bài báo này là phân tích trắc lượng thư mục. Trong các phương pháp được sử 
dụng để phân tích các ấn phẩm khoa học, phân tích trắc lượng thư mục được cho là phương pháp có tính hiệu quả 
cao và ngày càng nhận được sự quan tâm của cộng đồng khoa học (Bar-Ilan, 2008; Hallinger et al., 2016). 
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Phương pháp phân tích trắc lượng thư mục giúp các nhà nghiên cứu xác định xu hướng nghiên cứu trong một 
khoảng thời gian dài, chỉ ra những đóng góp của các nhà nghiên cứu, các mô hình quan hệ và sự phát triển của các 
công trình khoa học và trích dẫn qua từng năm (Ganjihal & Gowda, 2008). Phương pháp này sử dụng các công cụ 
thống kê để đưa ra những thông tin mô tả các công trình khoa học đã xuất bản, thông qua ứng dụng phương pháp 
định lượng một cách có hệ thống (Munim et al., 2020). 
2.1.2. Xử lí dữ liệu 

Trong những nguồn phổ biến nhất của cộng đồng học thuật như Scopus, Web of Sciences và Google Scholar; Scopus 
có phạm vi phủ sóng tạp chí rộng hơn tạp chí của Web of Sciences (Pham et al., 2021); có lợi thế hơn trong việc đánh giá 
phân tích trích dẫn hiệu suất (Falagas et al., 2008). Vì vậy, chúng tôi sử dụng cơ sở dữ liệu Scopus cho nghiên cứu: 

Để xác định các tài liệu cho đánh giá, chúng tôi chia ra làm các giai đoạn: 
- Bước 1: Thu thập dữ liệu: Để tìm kiếm và xác định các tài liệu có liên quan đến chủ đề mà chúng tôi đang 

nghiên cứu từ dữ liệu Scopus, chúng tôi đã sử dụng đoạn truy vấn sau để thu thập vào ngày 08/11/2022 với kết quả 
trả về có 597 ấn phẩm:  

TITLE-ABS-KEY ((“Professional development*”) AND (“Science teacher*”) AND NOT (“Higher education*”) 
AND NOT (“HE*”)) AND ((PUBYEAR > 2000) AND (PUBYEAR < 2022)) AND (LIMIT-TO (PUBSTAGE, 
“final”)) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, “ar” )) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA, “SOCI”)) AND (LIMIT-TO 
(LANGUAGE , “English”)) 

- Bước 2: Lọc dữ liệu bằng cách loại trừ các tài liệu không đầy đủ: trong bước này các dữ liệu bị trùng lặp và 
không đầy đủ sẽ bị loại. Sau bước này, có tất cả 91 ấn phẩm bị loại. Trong đó, đa số là những bài thiếu từ khóa bên 
cạnh những bài bị thiếu cả tóm tắt và từ khóa. 

- Bước 3: Lọc dữ liệu bằng cách loại các bài không phù hợp với chủ đề: trong bước này, tên bài, tóm tắt và từ 
khóa được sử dụng để đánh giá sự phù hợp của các ấn phẩm với chủ đề nghiên cứu. Sau bước này, tổng số có 75 ấn 
phẩm bị loại. Những lí do loại các bài báo không phù hợp bao gồm: những bài viết không về PTCM cho GVKH, 
những bài PTCM cho đối tượng GVKH máy tính, những bài về PTCM cho GV/sinh viên đại học. 

Cuối cùng, chúng tôi tổng hợp được danh sách cuối cùng gồm 431 bài báo để phục vụ phân tích cuối cùng. Chúng 
tôi ghi lại các trường dữ liệu sau đây về từng công trình khoa học được phân tích: mã số nhận dạng bài báo, tên bài 
báo, tạp chí, số lượng/quan hệ trích dẫn, tác giả, cơ quan công tác, quốc gia, liên kết của tài liệu và năm xuất bản.  
2.2. Kết quả phân tích 
2.2.1. Số lượng, mô hình tăng trưởng và phân bố địa lí 

- Số lượng, mô hình tăng trưởng: Dựa trên các xu hướng tăng trưởng của các công trình khoa học về PTCM cho 
GVKH trên thế giới từ năm 2001 đến 2021 được thể hiện trong hình 1, có thể thấy sự phát triển của các công trình 
khoa học về PTCM cho GVKH có thể chia ra thành ba giai đoạn với các mức độ quan tâm khác nhau. Giai đoạn 1 
(từ 2001-2008) chỉ có 36 công trình được xuất bản; giai đoạn 2 (từ 2009-2018) có 266 nghiên cứu đã được xuất bản; 
giai đoạn 3 (từ 2019-2021: có tổng cộng 129 công trình đã được xuất bản. Tuy nhiên, như có thể thấy trong hình 1, 
ngay cả trong thời kì phát triển mạnh mẽ, xu hướng số lượng xuất bản các công trình khoa học liên quan đến PTCM 
cho GVKH hằng năm vẫn ở trạng thái không ổn định.  

 
Hình 1. Sự phát triển thường niên của các công trình khoa học về PTCM  

cho GVKH trên thế giới từ năm 2001-2021 
 - Phân bổ địa lí: Dữ liệu cho thấy có năm quốc gia xuất bản nhiều nghiên cứu về PTCM cho GVKH nhất gồm: 
Mỹ (231 công trình), Nam Phi (32 công trình), Thổ Nhĩ Kỳ (29 công trình), Vương quốc Anh (27 công trình), Israel 
(20 công trình). Có thể thấy, Mỹ là quốc gia có nhiều nghiên cứu về chủ đề này một cách vượt trội khi đóng góp hơn 
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một nửa tổng số công trình đã xuất bản (53.6%). Với số lượng như vậy, Mỹ cũng là quốc gia có nhiều hoạt động hợp 
tác nghiên cứu với các nước khác trong chủ đề PTCM cho GVKH. 
2.2.2. Các công trình nổi bật nhất 

Bảng 1. Danh sách 10 công trình nghiên cứu về PTCM cho GVKH  
theo cơ sở dữ liệu Scopus giai đoạn 2001-2021 có số lượt trích dẫn nhiều nhất 

Thứ 
hạng Tác giả Tiêu đề Năm Nguồn TC SQ 

1 Jimoyiannis 

Designing and implementing an integrated 
technological pedagogical science knowledge 
framework for science teachers professional 
development 

2010 Computers & Education 186 Q1 

2 Zhang  
và cộng sự 

Understanding affordances and challenges of three 
types of video for teacher professional development 2011 Teaching and Teacher 

Education 157 Q1 

3 Behrendt  
và Franklin 

A Review of Research on School Field Trips and 
Their Value in Education 2014 

International Journal of 
Environmental and 
Science Education 

151 Q3 

4 Barab và cộng sự Designing System Dualities: Characterizing a Web-
Supported Professional Development Community 2003 The Information Society 108 Q1 

5 Tan 
Mathematics and science teachers' beliefs and 
practices regarding the teaching of language in 
content learning 

2011 Language Teaching 
Research 101 Q1 

6 Lakshmanan  
và cộng sự 

The impact of science content and professional 
learning communities on science teaching efficacy 
and standards‐based instruction 

2011 Journal of Research in 
Science Teaching 97 Q1 

7 Chinn 
Decolonizing methodologies and indigenous 
knowledge: The role of culture, place and personal 
experience in professional development 

2007 Journal of Research in 
Science Teaching 95 Q1 

8 Greenleaf  
và cộng sự 

Integrating literacy and science in biology 
Teaching and learning impacts of reading 
apprenticeship professional development 

2011 American Educational 
Research Journal 89 Q1 

9 Christodoulou 
và Osborne 

The science classroom as a site of epistemic talk: 
A case study of a teacher's attempts to teach 
science based on argument 

2014 Journal of Research in 
Science Teaching 85 Q1 

10 Sato và cộng sự 
Improving teachers' assessment practices through 
professional development: The case of National 
Board Certification 

2008 American Educational 
Research Journal 83 Q1 

Ghi chú: TC: số lượng trích dẫn theo cơ sở dữ liệu Scopus; SQ: Xếp hạng Scopus 
Những nghiên cứu trong bảng 1 mặc dù đã được xuất bản cách đây khá lâu nhưng hiện nay vẫn đang tiếp tục 

được nhiều nghiên cứu trích dẫn. Theo thống kê từ nguồn dữ liệu Scopus, bài báo xuất bản sớm nhất trong danh sách 
này “Designing System Dualities: Characterizing a Web-Supported Professional Development Community” mặc dù 
công bố từ năm 2003 nhưng vẫn được 3 công bố năm 2019, 3 công bố năm 2020, 4 công bố năm 2021 trích dẫn. 
Trong khi đó, bài báo xếp thứ 1 “Designing and implementing an integrated technological pedagogical science 
knowledge framework for science teachers professional development” được 13 công bố năm 2019, 9 công bố năm 
2020, 11 công bố năm 2021 trích dẫn; bài báo thứ 2 “Understanding affordances and challenges of three types of 
video for teacher professional development” được 9 công bố năm 2019, 7 công bố năm 2020, 18 công bố năm 2021 
trích dẫn; bài báo xếp hạng cuối cùng trong danh sách “Improving teachers' assessment practices through 
professional development: The case of National Board Certification” cũng được 8 công bố năm 2019, 7 công bố 
năm 2020, 4 công bố năm 2021 trích dẫn.  
2.2.3. Các chủ đề có tính xu hướng trong nghiên cứu về phát triển chuyên môn cho giáo viên khoa học 

Bộ dữ liệu cho thấy một sự đa dạng về các từ khóa trong chủ đề PTCM cho GVKH. Đây là chủ đề có tính phức 
tạp, vì vậy các nghiên cứu cũng ở nhiều khía cạnh khác nhau. Bên cạnh các từ khóa được dùng phổ biến về chủ đề 
nghiên cứu PTCM cho GVKH như professional development, science education, science teachers, teaching, teacher 
education, science teaching thì các từ khóa được dùng nhiều nhất cho thấy các khía cạnh nghiên cứu khác nhau về 
chủ đề này bao gồm: pedagogical content knowledge, professional aspects, curriculum, inquiry, self-efficacy, in-
service teachers, stem education. 
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Để làm rõ hơn về các chủ đề nghiên cứu, chúng tôi sử dụng phân tích đồng xuất hiện để xác định cấu trúc các 
nghiên cứu về PTCM cho GVKH (hình 2). Trong hình 2, mức độ phổ biến theo thời gian của các từ khóa được phản 
ánh bởi màu sắc khác nhau, được thống kê từ giai đoạn thứ hai trở đi (từ năm 2009 tới năm 2021). Như thể hiện 
trong hình, các từ khóa được nghiên cứu gần đây nhất là  “Pedagogical content knowlege”, “Stem education”, 
“Collaboration”, “Self-efficacy”. Các từ khóa này thể hiện những chủ đề nghiên cứu được quan tâm nhiều hơn trong 
thời gian trở lại đây. 

 
Hình 2. Bản đồ phân bố theo thời gian của các từ khoá, sử dụng phương pháp phân tích đồng xuất hiện,  

từ giai đoạn phát triển thứ hai tới nay (từ năm 2009-2021) (mỗi từ khoá xuất hiện ít nhất 6 lần) 
(Ghi chú: TPD: teacher professional development, PD: professional development) 

2.3. Thảo luận 
Số lượng các nghiên cứu về PTCM cho GVKH trong những năm gần đây đã tăng một cách nhanh chóng. Những 

năm gần đây, các nghiên cứu về PTCM cho GVKH tăng đáng kể bởi những chính sách liên quan đến việc nhấn 
mạnh vai trò của GV trong việc cải tổ giáo dục. Báo cáo của Liên Hợp Quốc đã chỉ ra mức độ mà các chính sách đã 
thay đổi dưới nỗ lực của UNESCO trong việc thúc đẩy giáo dục vì sự phát triển bền vững từ năm 2005 đến 2014) 
(Buckler & Creech, 2014). Liên Hợp Quốc cũng đã đưa ra tuyên bố về các mục tiêu chính cho năm 2030 và đặt ra 
vấn đề biến thách thức đó thành các cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp (Bascopé et al., 2019). Tuy nhiên, năm 
2021, số lượng các công bố có sự giảm mạnh so với năm 2020. Điều này có thể được lí giải do sự bùng phát dịch 
Covid-19 đã gây hạn chế khả năng tiến hành nghiên cứu của các nhà nghiên cứu (Onyema et al., 2020). 

Các công bố về PTCM cho GV ở các nước phát triển có số lượng vượt trội, đặc biệt là Mỹ. Sự khác biệt lớn này 
chịu ảnh hưởng từ chính sách giáo dục của các quốc gia, điển hình như ở Mỹ - quốc gia có số lượng nghiên cứu về 
phát triển GV nhiều nhất. Ở Mỹ, Chứng chỉ National Board được coi là động lực thúc đẩy sự PTCM của GV (Park 
& Oliver, 2008). Chính phủ liên bang cũng đã đầu tư rất nhiều vào việc PTCM của GVKH và toán học trong thập kỉ 
qua (Doyle et al., 2020). 

Có thể thấy trong thời gian gần đây, các nghiên cứu về việc PTCM cho GVKH tập trung nhiều vào chủ đề về 
giáo dục STEM. Trong thời gian qua, giáo dục K-12 đã tập trung nhiều hơn vào việc giảng dạy Khoa học, Công 
nghệ, Kĩ thuật và Toán học (STEM) để chuẩn bị cho HS đáp ứng nhu cầu của xã hội ngày nay. Ở một số quốc gia, 
trọng tâm này đã được nhắm mục tiêu theo hướng tiếp cận tích hợp để giảng dạy các bộ môn STEM, thường được 
gọi là giáo dục STEM tích hợp (Dare et al., 2021). Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà nghiên cứu và 
giáo dục GVKH trong các giai đoạn tiếp theo, đặc biệt đó là nguồn thông tin, căn cứ hữu ích các nhà chính sách cần 
đưa ra chiến lược PTCM bền vững cho GVKH. 
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Đáng chú ý, trong các nghiên cứu thu thập được, năm 2020 tài liệu có tựa đề “Vietnamese Education System and 
Teacher Training: Focusing on Science Education” (Nguyen et al., 2020) là công bố duy nhất của Việt Nam về 
PTCM cho GVKH nằm trong danh mục dữ liệu thu được. Nghiên cứu này đã mô tả những thay đổi trong tổ chức 
của hệ thống giáo dục phổ thông và cơ chế đào tạo GV ở Việt Nam từ xưa đến nay theo thời gian, xác định những 
tiến bộ đã đạt được và mô tả những thách thức mà quá trình PTCM cho GV phải đối mặt ngày nay. Đây là một 
nghiên cứu rất có ý nghĩa đối với các nhà nghiên cứu về PTCM cho GVKH ở Việt Nam trong thời gian tới. 
3. Kết luận 

Dựa trên dữ liệu được thu thập từ cơ sở dữ liệu Scopus và các phương pháp sàng lọc, chúng tôi đã phân tích 431 
công trình nghiên cứu liên quan đến chủ đề PTCM cho GVKH. Có thể thấy, vấn đề PTCM cho GVKH đang ngày được 
quan tâm với số lượng nghiên cứu ngày càng tăng, nhưng vẫn đang tập trung chính vào một số nước phát triển mà tiêu 
biểu là Mỹ với số lượng vượt trội hơn hẳn các quốc gia khác. Các tài liệu được trích dẫn nhiều nhất được công bố phổ 
biến trên các tạp chí chuyên ngành có chất lượng cao về giáo dục. Nghiên cứu này cũng đã chỉ ra xu hướng học thuật 
trong tài liệu về PTCM GVKH, làm cơ sở định hướng nghiên cứu cho các nhà nghiên cứu trong tương lai.  

 
Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) trong 
đề tài mã số: 503.01-2021.19. 
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